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 Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

 Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thiên Hương - Thẩm phán 

 Thư ký phiên họp: Bà Đoàn Khánh Nguyệt - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân thành phố L, tỉnh Lào Cai. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố L, tỉnh Lào Cai tham gia phiên 

họp: Bà Hoàng Thị Hiệp - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 01 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố L, tỉnh 

Lào Cai mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

15/2017/TLST-DS ngày 21 tháng 12 năm 2017 về việc “Yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 

01/2018/QĐPH-ST ngày  03 tháng 01 năm 2018. 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

Chị: Nguyễn Thị Thanh H - Sinh năm: 1963 

Dân tộc: Kinh;             Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí. 

Địa chỉ: Số nhà 108, đường L, tổ 43, phường K, thành phố L, tỉnh Lào Cai. 

Tại phiên họp chị Nguyễn Thị Thanh H có mặt. 

Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: “Yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự”. 

Xét đơn yêu cầu “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” và lời 

trình bày tại phiên họp của người yêu cầu chị Nguyễn Thị Thanh H. Tòa án nhân 

dân thành phố L nhận thấy: Chị Nguyễn Thị Thanh H và anh Nguyễn Thanh H là 

hai chị em ruột, chị Hà là chị cả, anh Hiếu là em thứ năm trong gia đình có sáu chị 

em. Hiện nay anh Nguyễn Thanh H đang sinh sống cùng nhà với chị gái thứ tư là 

Nguyễn Thị Mai H, cư trú tại tổ 06, phường B, thành phố L, tỉnh Lào Cai. Theo chị 

H trình bày thì anh Nguyễn Thanh H vào năm 20 tuổi có đi tầu từ Yên Bái về Hà 

Nội, khi đang ngồi trên tầu vào đêm tối đã bị tai nạn do bị ném đá lên tầu, anh H đã 
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bị gẫy cả hai hàm răng dẫn đến ảnh hưởng thần kinh. Gia đình chị nhiều năm nay 

đó cho anh H đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai và sau đó lại về điều 

trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I. Bản thân anh H từ lâu không nhận thức và 

làm chủ được hành vi của mình, mỗi khi phát bệnh thì đập phá tài sản, quậy phá 

đánh người. Hiện nay anh Nguyễn Thanh H vẫn đang điều trị tại Bệnh viện tâm 

thần Trung ương I, Thường Tín, Hà Nội. Gia đình chị có đơn xin giám định sức 

khỏe của anh Nguyễn Thanh H. Ngày 07/7/2017 Bệnh viện tâm thần Trung ương I 

- Bộ Y tế đã tiến hành giám định sức khỏe tâm thần đối với anh Nguyễn Thanh H 

và kết luận: “Anh Nguyễn Thanh H bị bệnh tâm thần phân liệt thể đơn thuần, bệnh 

tiến triển mạn tính, tái phát nhiều lần, mất khả năng lao động và tự chăm sóc cần 

được sự trợ giúp”.  

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố L, tỉnh Lào Cai 

phát biểu ý kiến, đưa ra quan điểm giải quyết việc dân sự và đề nghị Tòa án áp 

dụng Điều 22 - Bộ luật Dân sự; Điều 376, 378 - Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 149, 

372 của Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Đề nghị Tòa án chấp nhận đơn yêu 

cầu của chị Nguyễn Thị Thanh H về việc yêu cầu tuyên bố anh Nguyễn Thanh H 

mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và theo quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân thành phố 

L, tỉnh Lào Cai nhận định: Theo biên bản giám định sức khỏe tâm thần số: 

62/KHTH- BV ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Bệnh viện tâm thần Trung ương I - 

Bộ Y tế đối với Nguyễn Thanh H, đã kết luận:“Loại bệnh: Anh Nguyễn Thanh H 

bị bệnh tâm thần phân liệt thể đơn thuần (Mã bệnh theo ICD 10: F20.6). Mức độ: 

Bệnh tiến triển mạn tính, tái phát nhiều lần, mất khả năng lao động và tự chăm sóc 

cần được sự trợ giúp”.  

Xét thấy: Anh Nguyễn Thanh H đã được Bệnh viện tâm thần Trung ương I - 

Bộ Y tế kết luận về tình trạng sức khỏe. Vì vậy việc chị Nguyễn Thị Thanh H yêu 

cầu Toà án nhân dân thành phố L tuyên bố anh Nguyễn Thanh H là người mất 

năng lực hành vi dân sự là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật, cần 

được chấp nhận. 

     QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 22 của Bộ luật Dân sự; Điều 376, 378 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự. 

 Áp dụng Điều 149, 372 của Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu án phí và lệ phí Tòa án.   

 1. Chấp nhận đơn yêu cầu của chị Nguyễn Thị Thanh H về việc “Yêu cầu 

tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự”. 
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2. Tuyên bố anh Nguyễn Thanh H, sinh năm 1971, cư trú tại tổ 06, phường B, 

thành phố L, tỉnh Lào Cai mất năng lực hành vi dân sự. 

3. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Chị Nguyễn Thị Thanh H phải chịu 300.000đ 

(Ba trăm nghìn đồng) tiền lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm, nhưng được khấu trừ 

vào số tiền tạm ứng lệ phí chị Nguyễn Thị Thanh H đã nộp là 300.000đ (Ba trăm 

nghìn đồng) theo Biên lai thu tạm ứng lệ phí số: 0004823 ngày 20 tháng 12 năm 2017 

của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố L, tỉnh Lào Cai.  

Chị Nguyễn Thị Thanh H đã nộp đủ tiền lệ phí việc dân sự sơ thẩm. 

4. Chị Nguyễn Thị Thanh H có quyền kháng cáo Quyết định giải quyết việc 

dân sự trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo 

quy định của pháp luật Tố tụng dân sự. 

 

 THẨM PHÁN 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh; 

- VKSND tỉnh; 
- VKSNDTPL; 

- Chi cục THADTPL; 

- Người yêu cầu;                                                                                  
- Lưu HS - Tập qđ;                                                                          

                       (đã ký) 

 

 

 

 

              Nguyễn Thiên Hương 
 
                                                                                          
 

 


